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TÓM TẮT
Sự thịnh suy của Phật giáo ở Ấn Độ không chỉ chịu ảnh hưởng của các yếu tố triết học và tôn giáo,
mà còn phản ánh những biến động trong cấu trúc chính trị - xã hội của tiểu lục địa này. Bài nghiên
cứu phân tích vai trò của chính trị trong sự phát triển và suy vong của Phật giáo qua ba giai đoạn
lịch sử chính: (1) thời kỳ tiểu quốc Mahajanapadas (thế kỷ VI trước Công nguyên - thế kỷ IV trước
Công nguyên), khi Phật giáo nổi lên như một phản ứng đối với quyền lực của Bà La Môn giáo và
nhận được sự bảo trợ của các vương quốc mới nổi như Magadha và Kosala; (2) thời kỳ đế chế (thế
kỷ III trước Công nguyên - thế kỷ VI sau Công nguyên), khi Phật giáo đạt đến đỉnh cao nhờ sự ủng
hộ của các triều đại Maurya và Kushan, đặc biệt dưới thời Ashoka với chính sách ``Dharmavijaya''
và Kanishka với sự phát triển của Đại thừa, nhưng cũng dần bị suy yếu bởi sự phục hưng của Bà
La Môn giáo dưới triều Gupta; và (3) thời kỳ Hồi giáo hóa (thế kỷ VII - thế kỷ XIII), khi Phật giáo suy
tàn dưới tác động của các vương triều Hồi giáo như Ghaznavid và Vương quốc Hồi giáo Delhi và
sự hấp thụ vào Ấn Độ giáo. Thông qua phương pháp lịch sử và đối chiếu đa nguồn tư liệu, bài viết
khẳng định rằng chính trị là nhân tố then chốt quyết định vận mệnh của Phật giáo tại Ấn Độ, từ sự
hình thành, phát triển đến suy vi trong bối cảnh cạnh tranh tôn giáo và biến động quyền lực.
Từ khoá: Ấn Độ, Phật giáo, chính trị, Bà La Môn giáo, Hồi giáo

MỞĐẦU
Tôn giáo là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng
bản sắc văn hóa dân tộc và có vai trò quan trọng trong
việc hình thành các hình thái chính trị - xã hội sơ khai
của loài người. Đồng thời, sự bành trướng mạnh mẽ
của tôn giáo khiến hệ sinh thái tôn giáo - chủ yếu thể
hiện trongmối quan hệ giữa các tôn giáo và mối quan
hệ giữa tôn giáo và chính trị - không ngừng thay đổi
theo thời đại. Đối với ẤnĐộ cổ đại, mối quan tâmđặc
biệt đến triết học và tôn giáo vượt qua yếu tố chủng
tộc đã cho phép triết học tôn giáo thấm nhuần mọi
tầng lớp xã hội, và được đa dạng hóa do sự phânmảnh
chính trị. Giống như các mô hình phát triển của hầu
hết các nền văn minh trên thế giới, ở Ấn Độ cổ đại,
mối quan hệ giữa quyền lực tôn giáo và quyền lực
chính trị được diễn dịch theomôhình lên xuống. Mặc
dù điều này được quyết định bởi bản chất các chuẩn
mực đạo đức xã hội của tôn giáo, nhưng tác động xói
mòn của bản thân quyền lực chính trị đối với tôn giáo
là đặc biệt quan trọng, và sự phát triển của tôn giáo
thường không thể tách rời khỏi xung đột lợi ích chính
trị. Quan trọng hơn, ván cờ giữa đặc quyền của Bà La
Môn giáo và quyền lực ngày càng tăng của các hoàng
tộc không chỉ dẫn đến sự thoát thai của Bà La Môn
giáo sang Ấn Độ giáo, mà còn tạo điều kiện cho sự

xuất hiện và phát triển của Phật giáo. Từ Phật giáo
sơ kỳ trong thời kỳ các tiểu quốc cho đến Phật giáo
Bộ phái và Phật giáo Tiểu-Đại thừa trong thời kỳ đế
quốc, rồi đến sự suy vi của Phật giáo ở Ấn Độ trong
thời kỳ Hồi giáo hóa, mối quan hệ giữa chính trị và
tôn giáo luôn là yếu tố quan trọng nhất trong sự hưng
thịnh và suy vong của Phật giáo.
Mối quan hệ giữa Phật giáo và quyền lực chính trị đã
trở thành trọng tâm nghiên cứu của nhiều học giả.
Kosambi1 và Thapar2 luận giải rằng, sự phát triển
ban đầu của Phật giáo trong thời kỳ Mahajanapadas
không thể tách rời khỏi nhu cầu của các vương quốc
như Magadha và Kosala trong việc tìm kiếm một hệ
tư tưởng đối trọng với quyền uy của giới Bà La Môn.
Schopen3 củng cố quan điểmnày thông qua phân tích
bia ký và tư liệu hiến tặng, chứngminh rằng Phật giáo
đã được các tầng lớp cầmquyền bảo trợ nhưmột công
cụ chính trị. Elverskog4 cũng nhấn mạnh rằng Phật
giáo không thể tồn tại và phát triển như một thực thể
tách biệt khỏi các trào lưu chính trị - xã hội, mà luôn
cần đến sự hậu thuẫn từ các thiết chế quyền lực để có
thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng.
Dưới thời Đế chế Maurya (thế kỷ IV TCN - thế kỷ II
TCN), Ashoka là nhân tố quan trọng đưa Phật giáo
từ một phong trào triết học - tôn giáo trở thành một
lực lượng văn hóa - xã hội có tầm ảnh hưởng rộng
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lớn. Lamotte5và Nakamur6 phân tích rằng chính
sách “Dharmavijaya” (Chinh phục bằng Pháp) của
Ashoka đã giúp Phật giáo củng cố vị thế trong nội bộ
đế chế và lan tỏa sang các khu vực như Sri Lanka và
Đông Nam Á. Tuy nhiên, Mukherjee7 và Singh8 lập
luận rằng, sự suy yếu của Phật giáo sau thời Ashoka
không chỉ do sự sụp đổ của vương triều Maurya, mà
còn là hệ quả của chiến lược phục hưng Bà La Môn
giáo của các vương triều kế tiếp. Singh nhấn mạnh
rằng Shunga và Gupta không chỉ đơn thuần kế thừa
quyền lựcmà còn tái định hình bối cảnh tôn giáo bằng
cách sử dụng Bà La Môn giáo như một công cụ chính
trị nhằm củng cố trật tự xã hội.
Sự chuyển hóa của Phật giáo từ Bộ phái sang Đại thừa
cũng phản ánh rõ nét tác động của các nhân tố chính
trị - xã hội. Williams9 và Drewes10 cho rằng, sự phân
hóa giữaThượng tọa bộ và Đại chúng bộ không chỉ là
một cuộc tranh luận giáo lý mà còn gắn liền với vấn
đề tài chính và sự bảo trợ chính trị. Bronkhorst11 cho
rằng, khi các tu viện Phật giáo ngày càng phụ thuộc
vào giới thương nhân và quý tộc địa phương, những
yếu tố này đã góp phần thúc đẩy sự trỗi dậy của Đại
thừa, khiến Phật giáomất dần tính độc lập ban đầu và
chịu tác động sâu sắc từ những thế lực thế tục.
Đến thời kỳ Hồi giáo hóa (thế kỷ VII - thế kỷ XIII),
Phật giáo bước vào giai đoạn suy vong nghiêm trọng.
Wink 12 và Eaton13 mô tả cách các vương triều Hồi
giáo như Ghaznavid và Vương quốc Hồi giáo Delhi
đã tiến hành những cuộc tấn công vào các trung tâm
Phật giáo quan trọng như Nalanda và Vikramashila,
đồng thời áp đặt chính sách thuế má khắc nghiệt lên
đất đai tu viện, khiến hệ thống kinh tế của tăng đoàn
dần sụp đổ. Tuy nhiên, Davidson14 cho rằng, sự suy
vong của Phật giáo không chỉ đến từ các thế lực ngoại
lai mà còn bắt nguồn từ những biến đổi nội tại của
chính truyền thống Phật giáo. Trong đó, sự hòa nhập
ngày càng sâu sắc với Ấn Độ giáo - bao gồm việc tiếp
nhận các yếu tố thần bí, nghi lễ của Shaivism, cũng
như sự dung hợp với các mô hình tổ chức tôn giáo
như guru - đã khiến Phật giáo dần đánh mất bản sắc
riêng. Mặc dù đây là một chiến lược thích ứng trong
bối cảnh xã hội - chính trị biến động, nhưng cuối cùng
nó khiến Phật giáo trở nên dễ tổn thương hơn, dẫn
đến sự suy yếu và dần bị lu mờ trước những thay đổi
lịch sử.
Từ các nghiên cứu hiện có, có thể thấy rằng chính trị
đóng vai trò then chốt trong sự hưng thịnh và suy tàn
của Phật giáo tại Ấn Độ. Trong khi một số học giả tập
trung vào mối liên hệ giữa biến động chính trị và sự
phát triển của Phật giáo, các nghiên cứu khác nhấn
mạnh những chuyển biến nội tại của tôn giáo này khi
đối diện với áp lực từ các thiết chế quyền lực. Bài
viết này kế thừa cách tiếp cận đó, đồng thời sử dụng

phương pháp lịch sử nhằm phân tích tác động của các
yếu tố chính trị đối với Phật giáo Ấn Độ qua ba giai
đoạn: (1) thời kỳ tiểu quốc (thế kỷ VI TCN - thế kỷ IV
TCN), (2) thời đại đế chế (thế kỷ III TCN - thế kỷ VI
SCN), và (3) thời kỳ Hồi giáo hóa (thế kỷ VII - thế kỷ
XIII). Quá trình đối chiếu đa nguồn và phê bình văn
bản được tiến hành nhằm đảm bảo tính chính xác và
toàn diện trong việc đánh giá sự vận động của Phật
giáo dưới tác động của bối cảnh chính trị, từ đó góp
phần làm sáng tỏ những nguyên nhân sâu xa dẫn đến
sự suy vong của Phật giáo tại Ấn Độ.

NỘI DUNG CHÍNH
Nhân tố kiểm tra và cân bằng trong bàn cờ
chính trị - tôn giáo: Phật giáo sơ kỳ và thời
đại Mahajanapadas
Kể từ khi xâm chiếm phần phía Tây Bắc của tiểu lục
địa Ấn Độ vào giữa thế kỷ XX TCN, người Aryan đã
thống trị việc định hình nền văn minh và hình thái
chính trị ở ẤnĐộ cổ đại. Trong thời kỳ Veda (khoảng
năm 1500 TCN - năm 600 TCN), những cuộc đấu
tranh nội bộ diễn ra liên miên đã làm cho hình thái
chính trị xã hội của người Aryan dần chuyển từ công
xã thị tộc sang chế độ quân chủ phụ hệ, Bà La Môn
giáo dần trở thành một hệ tư tưởng chủ lưu đời sống
chính trị - xã hội. Những người Bà La Môn bảo vệ
các đặc quyền kinh tế và chính trị của họ thông qua
hệ thống đẳng cấp, và những người Bà La Môn cùng
các vị thần của họ trở thành những người sở hữu siêu
quyền lực. Vào cuối thời kỳ Veda, cùng với sự suy tàn
của chế độ Aryan và sự xâm lược của người Ba Tư,
các thế lực đặt dưới sự thống trị của người Aryan lần
lượt giành độc lập, đến thế kỷ VI TCN, phía Bắc Ấn
Độ xuất hiện hàng chục tiểu quốc, trong đó có 16 tiểu
quốc lớn, Ấn Độ từ đây bước vào thời đại Mahajana-
padas (thế kỷ VII TCN - thế kỷ IV TCN)15.

Bối cảnh chính trị xã hội của Phật giáo sơ kỳ
Trong thời kỳ Mahajanapadas, trong xã hội xuất hiện
trào lưu tư tưởng Sa môn (Śraman. a) chống lại sự
thống trị và tính chính thống củaBà LaMôngiáo và tư
tưởng Veda, trong đó ảnh hưởng mạnh nhất là Phật
giáo, Kỳ Na giáo và Thuận Thế giáo (Lokāyatika) 16.
Họ không chỉ truyền bá tư tưởng trong dân chúngmà
còn thuyết pháp cho các hoàng gia. Mặc dù các tôn
giáo này có hệ thống quan điểm riêng, nhưng họ nhất
quán phản đối quyền lực của Veda và các đặc quyền
của Bà La Môn. Nguyên nhân xuất hiện của trào lưu
này ngoài việc kinh điển Veda quá thần bí và những
nghi lễ cúng tế rườm rà, xa hoa ngày càng lạc lõng
với xã hội, thì mâu thuẫn giữa quyền lực hoàng gia
và quyền lực giới tăng lữ Bà La Môn ngày càng gia

VNUHCM Journal of Social Sciences and Humanities 2026, 10(2):3600-3607

3601



tăng, cùng với sự chống đối ngày càng tăng của tầng
lớp dưới đối với hệ thống đẳng cấp là lý do quan trọng
nhất. Tuy nhiên, trong thời kỳ này, Bà La Môn giáo
vẫn là hệ tư tưởng thống trị, giữ vị trí độc tôn và đặc
quyền.
Các cuộc chiến tranh đoạt quyền lực liên tục khiến
vương quyền ngày càng được củng cố, trong số mười
sáu quốc gia, chỉ có ba quốc gia là Anga, Vajji vàMalla
thực hành chính thể cộng hòa, trong khi những quốc
gia hùng mạnh nhất là các quốc vương tập quyền cao
độ như Magādha và Kauśala. Tuy nhiên, hầu hết các
vị vua này đều có xuất thân thấp kém. Chính vì nguồn
gốc khiêm tốn của các quốc vương mới nổi đã xác
định rằng họ cần những người Bà La Môn hỗ trợ cho
tính hợp pháp của chế độ của họ. Mặt khác, việc mở
rộng dần dần quyền lực của hoàng gia cần phải tìm
ra một lực lượng thứ ba có thể hạn chế các đặc quyền
của giới Bà LaMônnhưmột sự kiểm soát và cân bằng.
Đồng thời, với sự thay đổi của xã hội, các thương nhân
thuộc đẳng cấp thấp đã dần vươn lên thành tầng lớp
giàu cómới nổi. Những nỗ lực của họ nhằm xây dựng
tính hợp pháp cho địa vị xã hội chắc chắn xung đột
với tầng lớp Bà LaMôn, vốn bảo vệ các đặc quyền của
Bà La Môn và hệ thống đẳng cấp. Do đó, với sự trỗi
dậy của đẳng cấp thấp hơn, Phật giáo đã trở thành
đồng minh tự nhiên của hoàng gia mới nổi và tầng
lớp giàu có mới nổi chống lại đặc quyền của các Bà
La Môn trong ván cờ giữa vương quyền, giới tăng lữ
Bà La Môn và quá trình tái cấu trúc xã hội, và đã trở
thành bên kiểm soát và cân bằng quan trọng, từ đó
hình thành nên mặt trận chống Bà La Môn.
Chính vì thế, các vương quốc như Magādha và
Kauśala đều tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo,
trong đó thành Rajgir và thành Shravasti trở thành
trung tâm hoạt động của Phật giáo, các hoàng gia mới
nổi và tầng lớp giàu có trở thành những nhà bảo trợ
chính. Chính trong nền tảng chính trị xã hội và kinh
tế nàymà Phật giáo đã có thể nổi bật so với các trường
phái tư tưởng khác và cuối cùng phát triển thành một
trong ba tôn giáo lớn trên thế giới.

Đặc trưng thời đại của Phật giáo sơ kỳ
Shakyamuni (Thích Ca Mâu Ni) là thành viên hoàng
gia Kapilavastu, sinh năm 565 TCN, thành đạo năm
530 TCN và mất năm 486 TCN. Kapilavastu là một
quốc gia chư hầu của Kauśala vào thời điểm đó [ 17,
tr.409; Chương 2,Mục 2, đoạn 7]. Trên cơ sở phê phán
Bà La Môn giáo và phủ nhận chế độ đẳng cấp, Đức
Phật chú trọng đến tính thực tiễn xã hội của lý luận,
tức là giải thoát khỏi vòng khổ đau. Tức là Đức Phật
nói về Phật tánh trên quan điểm thuyết giải thoát, chứ
không phải định nghĩa Phật tánh trên quan điểm bản

thể luận hay vũ trụ luận [18, tr.20]. Giáo đoàn Phật
giáo đã thuyết giảng giáo lý cho mọi người và nhận
bố thí từ mọi người, không phân biệt địa vị, đẳng cấp.
Do đó, Phật giáo được những người thuộc đẳng cấp
thấp ưa chuộng, được hoàng gia mới nổi và tầng lớp
giàu có ủng hộ, và nhanh chóng mở rộng từ hạ lưu
sông Hằng về phía Tây và phía Bắc. Lý do chính Phật
giáo nổi bật so với các trường phái tư tưởng khác cùng
thời kỳ nằm ở thái độ quan tâm đến xã hội, cách thức
truyềnđạo linhhoạt, và xem trọng các yếu tố chính trị.
Nguyên nhân các giáo đoàn Phật giáo tập trung gần
thủ đô của các vương quốc hùng mạnh nhưMagādha
hay Kauśala thay vì ở những nơi xa xôi là ngoài sự
tiện lợi của việc khất thực nhằm duy trì tồn tại và phát
triển, thì một lý do quan trọng khác là việc xem trọng
việc tranh thủquyền lực chính trị. Ngoài ra, theo quan
điểm của Sarao (2012) 19, việc lệ thuộc chủ yếu vào các
cộng đồng thương nhân đô thị đã khiến các tu viện
Phật giáo trở thành “những ốc đảo” biệt lập, xa rời cư
sĩ nông thôn và dễ tổn thương khi khủng hoảng đô
thị nổ ra, từ đó làmmối quan hệ giữa saṅgha và người
dân bản địa trở nên bấp bênh.
Mối quan hệ giữa Phật giáo và hoàng quyền rất đơn
giản và rõ ràng, điều này dựa trên tiền đề là sự gần
gũi và thậm chí là sự phù hợp với hoàng quyền, từ
đó Phật giáo nhận được sự ủng hộ to lớn từ vương
quyền. Đại hội kết tập kinh điển đầu tiên trong lịch
sử Phật giáo được tổ chức tại thành Rajgir ba tháng
sau khi Đức Phật nhập diệt dưới sự bảo trợ của hoàng
gia Magādha.
Trong buổi đầumới ra đời, để thích ứng với hoàn cảnh
thời đại, Phật giáo đã thể hiện nỗ lực nhập thế. Các
hoàng gia mới nổi với quyền lực dần dần được mở
rộng, thêm vào đó là mâu thuẫn giữa tầng lớp thế tục
đang lên với hệ thống đẳng cấp và đặc quyền của giới
tăng lữ Bà La Môn, là bối cảnh lịch sử xã hội cho điều
này, trong đó các yếu tố chính trị đóng vai trò chính.
Như trong tác phẩm Lutvig Feuerbach và sự cáo chung
của triết học cổ điểnĐức, Friedrich Engels đã viết rằng:
“… những bước ngoặt lịch sử lớn có kèm theo những
sự thay đổi về tôn giáo, khi nói đến ba tôn giáo lớn
trên thế giới đã tồn tại cho đến ngày nay: đạo Phật,
đạo Cơ Đốc, đạo Hồi”20.
Với sựmở rộng của Phật giáo sau lần kết tập kinh điển
đầu tiên, sự khác biệt về khu vực dần dần xâm nhập
vào giáo đoàn, từ đó dẫn đến sự khác biệt trong cách
hiểu về giới luật và giáo lý. Vào khoảng 386-385 TCN,
dưới sự bảo trợ của vua Kalasoka, đại hội kết tập lần
thứ hai được tổ chức tại Vaiśālī. Lần kết tập này dẫn
đến sự phân ly đầu tiên của Phật giáo - sự ra đời của
Thượng toạ bộ và Đại chúng bộ, Phật giáo bước vào
thời kỳ Bộ phái.
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Thời đại đế quốc: sự hình thành Phật giáo
Bộ phái và Phật giáo Tiểu-Đại thừa
Từ cuộc viễn chinh của Alexander Đại Đế năm 327
TCN đến đầu thế kỷ VIII, Ấn Độ đã phải đối mặt với
nhiều cuộc xâm lược nước ngoài trong một thời gian
dài. Trong giai đoạn này, một số đế chế lớn hơn đã ra
đời ở miền Trung Bắc Ấn Độ, chủ yếu là Vương triều
Mauryan (khoảng năm 321 TCN - năm 185 TCN)
và Vương triều Gupta (khoảng năm 320 - năm 540).
Trong cùng thời kỳ, miền Nam Ấn Độ lần lượt nằm
dưới sự thống trị của ba vương quốc Chera, Chola và
Pandya. Ở đây, người viết tạm đặt tên cho thời đại này
là thời đại đế quốc. Trong thời kỳ này, các cuộc xâm
lăng từ bên ngoài và sự hỗn loạn giữa các triều đại đã
thúc đẩy sự phân hóa tông phái của Phật giáo, và sự
ra đời của một đế chế thống nhất cũng như sự phát
triển của các cấu trúc chính trị - tôn giáo cũng thúc
đẩy sự chuyển đổi của Phật giáo Bộ phái phát triển
thành Phật giáo Tiểu-Đại thừa.

ThờikỳPhậtgiáoBộphái: từĐếchếMauryan
đếnĐế chế Kushan
Người sáng lập ra đế chế Maurya là Chandragupta
Maurya có xuất thân thấp kém, mặc dù nhận được
sự ủng hộ của giới tăng lữ Bà La Môn, nhưng ông lại
tín ngưỡng Kỳ Na giáo. Tuy nhiên, kinh điển Phật
giáo cho rằng ông thuộc đẳng cấp Kshatriya và không
bài xích Phật giáo. Ashoka, vị vua thứ ba của triều đại
Mauryan (khoảng 268TCN- 236TCN) lại tín ngưỡng
Phật giáo. Việc Ashoka tín ngưỡng Phật giáo được
cho là đã bị ảnh hưởng bởi những trận chiến tàn khốc
ở Kalinga vào năm 260 TCN [ 21, tr.55], nhưng cũng
có những cân nhắc chính trị - xã hội sâu sắc hơn. Với
sự ra đờimột đế chế thốngnhất tồn tại nhiều sắc tộc và
tôn giáo, việc xây dựng một hệ thống văn hóa và tín
ngưỡng từ trên xuống để thiết lập nền móng quyền
lực vững chắc của đế chế trở nên vô cùng cấp bách, và
Phật giáo đã được lựa chọn để giữ vai trò kiểm soát và
cân bằng.
Sự tôn sùng Phật giáo của Ashoka chủ yếu thể hiện ở
hoạt động “Chánh pháp”, vận dụng triệt để tinh hoa
đạo đức Phật giáo và chuẩn mực xã hội, đề cao lòng
trung, hiếu, nghĩa, bất bạo động, khoan dung giữa các
tông phái. Do đó, Ashoka được Phật giáo coi là bậc hộ
pháp. Sau lần kết tập kinh điển thứ hai, Đại chúng bộ
bước vào thời kỳ chia rẽ bộ phái. Vào khoảng năm
247 TCN, dưới sự bảo trợ của vua Ashoka (cai trị vào
khoảng năm 268 TCN - năm 232 TCN), lần kết tập
kinh điển thứ ba diễn ra tại Pataliputra. Sau lần kết
tập này thì xảy ra sự phân ly lần thứ hai bên trong các
bộ phái thuộcThượng tọa bộ.
Vào khoảng thế kỷ III TCN, dưới sự bảo trợ của vua
Ashoka (năm 268 TCN - năm 232 TCN), các đoàn

tăng sĩ Thượng tọa bộ đã thiết lập và mở rộng mạng
lưới truyền giáo khắp tiểu lục địa. Đến thời Shunga
(185-73 TCN), chính sách đàn áp đã buộc nhiều tăng
sĩ di cư lên vùng chân dãy Himalaya và tiếp tục hoằng
hóa dọc Con đường Tơ lụa sang Trung Á. Cuối cùng,
vào đầu thế kỷ II-III CN, dưới triều Kanis.ka (năm
127 - năm 147) của Đế chế Kushan, Phật giáo Đại
thừa được bảo trợ mạnh mẽ, tổ chức kỳ kết tập thứ
tư tại Kashmir và chính thức khởi xướng giai đoạn
Bắc truyền (Mahayana).
Trong Phật giáo sơ kỳ, “luật” là nội dung cốt lõi của
việc xây dựng hệ thống, cùng với sự thần thánh hóa
từng bước Đức Phật, “kinh” cũng ngày càng được chú
trọng. Trong thời kỳ Phật giáo Bộ phái, sự tranh luận
giữa các phái khác nhau về các mặt lý luận đã khiến lý
luận Phật giáo từ chỗ thuyết giảng đạo đức đơn giản
ban đầu chuyển sang hình thức triết học tư biện, và
đó là khởi đầu cho sự xuất hiện của “luận”. Đồng thời,
để thiết lập địa vị của mình trong giáo đoàn, các tông
phái đã thiết lập hệ thống kinh, luật và luận của riêng
mình. Triết lý tư biện và ngẫu tượng tôn giáo được
sản sinh trong thời kỳ Phật giáo Bộ phái đã góp phần
thúc đẩy sự ra đời và phát triển của Phật giáo Tiểu-Đại
thừa.

Thời kỳ hình thành và phát triển của Phật
giáo Tiểu-Đại thừa
Sự chia rẽ nội bộ và ưu thế củaThượng tọa bộ đã thúc
đẩy Đại chúng bộ hướng tới thống nhất, từ đó đặt nền
móng cho sự ra đời của tư tưởng Đại thừa vào giữa
thế kỷ I.
Học thuyết Thượng tọa bộ mang tính bảo thủ đã
không thay đổi cho đến tận thế kỷ V. Trong khi đó
học thuyết Đại thừa đã bắt đầu phổ biến vào thế kỷ
II. Học thuyết mới củaThượng tọa bộ được Phật giáo
Đại thừa gọi là Phật giáo Tiểu thừa. Sự phát triển của
cấu trúc chính trị - tôn giáo trong thời kỳ này, cũng
như sự chuyển đổi từ Bà La Môn giáo sang Ấn Độ
giáo, và củng cố vị trí thống trị của Ấn Độ giáo cũng
thúc đẩy sự chuyển biến của Phật giáo thành Phật giáo
Tiểu thừa và Phật giáo Đại thừa.
Vào giữa thế kỷ I SCN, Đế chế Kushan ra đời ở miền
Bắc ẤnĐộ (cho đến thế kỷ III). Kanis.ka, vị vua thứ ba
của triều đại, rất quan tâm đến Phật giáo Đại thừa, đã
bảo trợ cho lần kết tập kinh điển thứ tư. Nếu như lần
kết tập kinh điển ở Pataliputra đặt dưới sự bảo trợ của
Ashoka đã góp phần hình thành hệ thống tư tưởng
Phật giáo Nam tông bằng tiếng Pali, thì lần kết tập
này đã góp phần hình thành hệ thống lý thuyết Phật
giáo Bắc tông bằng tiếng Phạn. Kanis.ka trở thành hộ
pháp vương của Phật giáo, Phật giáo Đại thừa đạt đến
sự phát triển cực đại ở Ấn Độ.
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Đế chế Gupta được thành lập vào năm 320 đã bị suy
yếu bởi cuộc xâm lược của người Hephthalites vào
giữa thế kỷ V. Sau sự sụp đổ của triều đại Gupta vào
giữa thế kỷ VI, Ấn Độ lại rơi vào hỗn loạn cho đến
một thời kỳ ổn định ngắn ngủi dưới triều đại Harsha
(năm606 - năm647), rồi quay trở lại thời kỳ cát cứ cho
đến thời kỳ Hồi giáo hóa. Trong thời kỳ này, ngoại trừ
dưới triều đại Harsha, Phật giáo không nhận được sự
bảo trợ của các hoàng gia. Đế chế Gupta tôn sùng
Bà La Môn giáo, trong khi người Hephthalites đàn áp
Phật giáo22. Cùng thời kỳ, được sự bảo trợ của vương
quốc người Tamil ở miền Nam Ấn Độ, trên cơ sở tiếp
thu các tư tưởng tôn giáo khác trong đó có Phật giáo,
Bà La Môn giáo bắt đầu hồi sinh và phát triển thành
ẤnĐộgiáo vào thế kỷVIII và chiếmđịa vị thống trị 23.
Do những thay đổi về cục diện chính trị và tôn giáo
cũng như sự trỗi dậy của Ấn Độ giáo, mặc dù Phật
giáo Đại thừa phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ này,
nhưng nó chỉ giới hạn ở đại tự viện như Nalanda và
Vikramashila, và dần trở thành thứ triết học kinh viện
không có tác động nhiều đến xã hội. Do đó, Phật giáo
ở Ấn Độ dần suy vi dưới thời Harsha. Sau đó, Phật
giáo Đại thừa ngày càng nghiêng về Mật giáo dễ được
đại chúng tiếp nhận và bước vào giai đoạn phát triển
hậu kỳ.

Thời đại Hồi giáo hóa và sự diệt vong của
Phật giáo ở Ấn Độ
Kể từ năm 712 SCN, người Ả Rập, người Ba Tư,
người Afghan Turkestan đã lần lượt xâm chiếm Ấn
Độ. Trong thời kỳ này, các vương triều Ghaznavid
(năm962 - năm1186), vương triềuGhurid (năm1148
- năm1215) vàVương quốcHồi giáoDelhi (năm1206
- năm 1526) thống trị miền Trung Bắc ẤnĐộ. Sau đó,
triều đại Mughal (năm 1526 - năm 1857) có nguồn
gốc Turkic-Mongol đã thống nhất phần lớn Ấn Độ và
thiết lập chính quyền Hồi giáo. Đây là thời kỳ quan
trọng đối với quá trình Hồi giáo hóa Ấn Độ, cũng là
thời kỳ Ấn Độ giáo hình thành và Phật giáo suy vi ở
Ấn Độ.
Trước khi phân tích các sự kiện chính trị - quân sự giai
đoạn thế kỷ XI-XIII, cần định nghĩa rõ khái niệm “suy
tàn” (decline) được sử dụng trong bài viết. Ở đây, “suy
tàn” không đồng nghĩa với sự biến mất hoàn toàn, mà
chỉ quá trình Phật giáo đánh mất vị thế độc lập thông
qua ba tiêu chí: (1) khả năng duy trì hệ thống tu viện
quy mô; (2) năng lực sao chép và truyền bá kinh điển;
(3) mạng lưới truyền đạo có tổ chức. Quá trình này
khởi phát từ thế kỷ X, chịu tác động kép của yếu tố nội
sinh và ngoại sinh.
Về mặt nội sinh, sự suy yếu bắt nguồn từ thay đổi
trong cơ chế bảo trợ chính trị. Các vương triều Hindu

như Chola và Rajput chuyển dịch nguồn lực sang Ấn
Độ giáo, khiến hệ thống tự viện Phật giáo mất đi nền
tảng kinh tế - xã hội. Song song đó, quá trình hòa
nhập nghi lễ và tổ chức với Ấn Độ giáo (đặc biệt là
Shaivism và Vaishnavism) đã làm mờ dần ranh giới
bản sắc. Ví dụ điển hình là sự phát triển của Phật giáo
Mật tông thế kỷ X-XII: dù kế thừa tư tưởng Đại thừa,
việc tích hợp các yếu tố thần linh Brahman (nhưman-
dala, mantra) và mô hình tu khổ hạnh tương đồng
Shaiva đã khiến Phật giáo dần trở thành “phái nhánh”
trong cấu trúc tôn giáo đa nguyên.
Về mặt ngoại sinh, sự trỗi dậy của Hồi giáo từ thế kỷ
XII đóng vai trò chất xúc tác. Các cuộc xâm lược của
Turk-Islam (tiêu biểu là phá hủy Vikramashila năm
1203) tuy mang tính biểu tượng, nhưng chỉ là đòn
cuối cùng vào hệ thống đã suy kiệt từ trước 24. Đáng
chú ý, chính sách cai trị Hồi giáo sau xâm lược (thông
qua jizyah - thuế ngoại đạo) trên thực tế vẫn cho phép
tự do tín ngưỡng [25, tr.98-99]. Tuy nhiên, hai yếu tố
khiến Phật giáo bất lợi trong cạnh tranh: (1) thiếu cơ
chế đẳng cấp linh hoạt nhưẤnĐộ giáo để duy trì tầng
lớp tín đồ; (2)mất lợi thế “con đường giải thoát” trước
thông điệp bình đẳng của Sufi giáo - vốn thu hút hàng
loạt tầng lớp Shudra và Dalit.
Có thể thấy, ngoài sự Mật tông hóa Phật giáo và mối
đe dọa từ Ấn Độ giáo, tính xã hội độc tôn của Hồi
giáo và chính sách tôn giáo của chế độ Hồi giáo là
những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự suy
vi của Phật giáo ở Ấn Độ. Trước hết, sự xâm nhập
của Hồi giáo không chỉ mang tính quân sự mà còn
tạo ra những thay đổi sâu rộng về kinh tế, xã hội và
tôn giáo. Về mặt thể chế, các cuộc xâm lược của các
vương triều Hồi giáo từ thế kỷ XI đến XIII, đặc biệt
dưới thờiMahmud củaGhazni,MuhammadGhori và
Bakhtiyar Khilji, đã dẫn đến sự tàn phá nghiêm trọng
các trung tâm Phật giáo lớn như Nalanda, Vikra-
mashila và Odantapuri. Theo sử gia Minhaj-i-Siraj,
khi Bakhtiyar Khilji tấn công Nalanda khoảng năm
1200, toàn bộ thư viện đã cháy trong nhiều tháng,
hàng nghìn bản kinh bị hủy hoại, và tăng sĩ bị sát hại
hoặc buộc phải chạy trốn26. Đây không chỉ là sự phá
hủy về mặt vật chất mà còn là đòn giáng mạnh vào
hệ thống giáo dục và đào tạo tăng lữ Phật giáo, khiến
Phật giáo mất đi hạ tầng tổ chức quan trọng. Ngoài
ra, nhiều biểu tượng Phật giáo như bảo tháp và đền
thờ bị phá hủy hoặc bị tái sử dụng cho mục đích Hồi
giáo. Ví dụ, đá từ tháp Dhamek ở Sarnath bị dùng
để xây nhà thờ Hồi giáo, trong khi nhiều di chỉ Phật
giáo bị bỏ hoang và chỉ được phát hiện lại qua khảo
cổ thế kỷ XIX. Bên cạnh yếu tố quân sự, chính sách
thuế jizyah cũng góp phần đẩy nhanh quá trình suy vi
của Phật giáo. Jizyah là một loại thuế áp đặt lên các
cộng đồng phi Hồi giáo (dhimmi), gây áp lực nặng nề
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lên những Phật tử, đặc biệt là tầng lớp nghèo. Việc
cải đạo sang Hồi giáo giúp họ miễn thuế và tiếp cận
cơ hội kinh tế - xã hội tốt hơn, thúc đẩy làn sóng cải
đạo trên quy mô lớn [27, tr.89]. Điều này đặc biệt rõ
ràng ở Bengal và Bihar, nơi có nhiều Phật tử thuộc
tầng lớp thấp ít gắn kết với hệ thống đẳng cấp Hindu.
Đồng thời, các vương triều Hồi giáo như Vương quốc
Hồi giáo Delhi (năm 1206 - năm 1526) không bảo trợ
Phật giáo, khiến tăng đoàn mất nguồn tài trợ, trong
khi Ấn Độ giáo vẫn duy trì được cơ sở xã hội nhờ hệ
thống đền đài và đẳng cấp. Sự suy vi của Phật giáo ở
Ấn Độ còn được phản ánh qua bằng chứng khảo cổ
và tư liệu văn bản. Trước thế kỷ XIII, hàng nghìn bản
kinh Phật được in ấn tại Ấn Độ, nhưng sau đó sự suy
tàn của các trung tâm học thuật lớn như Nalanda và
Vikramashila đã làm gián đoạn việc sao chép và lưu
trữ kinh Phật trong khu vực, dẫn đến sự bảo tồn chủ
yếu diễn ra ở Nepal và Tây Tạng [ 28, tr.159, 160, 249].
Điều này tương đồng với những ghi chép của các nhà
du hành như Marco Polo vào thế kỷ XIII, người ghi
nhận rằng Phật giáo gần như vắng bóng ở miền Bắc
Ấn Độ [ 29, tr.177-178], trái ngược với những mô tả
trong tác phẩm Phật quốc ký của Pháp Hiền vào thế
kỷ V vềmột vùng đất của hàng vạn tu viện [ 30, tr.281-
315]. Tuy nhiên, mặc dù bị suy vi ở Ấn Độ, Phật giáo
vẫn tiếp tục và phát triểnmạnhmẽ ở nhiều nướcNam
Á, Đông Á và Đông Nam Á.

KẾT LUẬN
Tóm lại, trong quá trình hình thành và phát triển của
Phật giáo sơ kỳ, Phật giáo Bộ phái và Phật giáo Tiểu-
Đại thừa, yếu tố chính trị luôn là nhân tố quan trọng
hạn chế sự phát triển của Phật giáo ẤnĐộ. Trong quá
trình này, sự phát triển của Phật giáo bị ảnh hưởng
lớn bởi ý chí của các vị hoàng đế, và nền tảng xã hội
của Phật giáo còn yếu. Đằng sau hiện tượng này là
bối cảnh xã hội, văn hóa và chính trị phức tạp của Ấn
Độ cổ đại: đa sắc tộc, đa tôn giáo, nên chính trị rối
ren và sự thống trị của Bà La Môn giáo-Ấn Độ giáo.
Cho dù các vương quyền có vai trò tích cực đối với sự
phát triển của Phật giáo sơ kỳ, hay sự phân ly mang
tính địa lý của Phật giáo trong thời kỳ Bộ phái, thậm
chí là việc Phật giáo dần bị đẩy ra bên lề trong thời
kỳ Phật giáo Tiểu-Đại thừa, tất cả đều phản ánh tầm
quan trọng của yếu tố chính trị. Mối quan hệ giữa
chính trị và Phật giáo thay đổi do sự chuyển biến về
cấu trúc quyền lực chính trị ở Ấn Độ cổ đại. Đây
cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự diệt vong
nhanh chóng của Phật giáo Ấn Độ trong thời kỳ Hồi
giáo hóa.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
TCN: Trước Công nguyên
SCN: Sau Công nguyên

TUYÊN BỐ XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Tác giả không có bất kỳ xung đột lợi ích nào trong
công bố bài báo.

TUYÊN BỐĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Trong nghiên cứu này, với tư cách là tác giả duy nhất,
người viết đã thực hiện toàn bộ các công đoạn nghiên
cứu. Cụ thể, tác giả đã phân tích sâu sắc vai trò của
các yếu tố chính trị trong quá trình phát triển và suy
tàn của Phật giáo ở Ấn Độ cổ đại. Bằng cách sử dụng
phương pháp lịch sử và đối chiếu đa nguồn tư liệu,
nghiên cứu đã chứng minh rằng sự bảo trợ của các
vương triều và đế chế đóng vai trò quyết định đến sự
thịnh suy của Phật giáo. Việc chia lịch sử thành ba
giai đoạn chính - thời kỳ tiểu quốc, thời đại đế chế, và
thời kỳHồi giáo hóa - giúp làm rõ sự biến đổi của Phật
giáo qua các thời kỳ. Nghiên cứu không chỉ làm sáng
tỏ mối quan hệ chặt chẽ giữa chính trị và tôn giáo mà
còn góp phần lý giải nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự
suy vi của Phật giáo tại Ấn Độ.
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ABSTRACT
The rise and decline of Buddhism in India were not solely shaped by philosophical and religious
factors but also reflected the socio-political transformations of the subcontinent. The study ana-
lyzes the role of politics in the rise and decline of Buddhism across three major historical phases:
(1) the Mahajanapada period (6th–4th centuries BCE), where Buddhism emerged as a counterforce
to Brahmanical authority and gained the royal patronage from emerging states such as Magadha
and Kosala; (2) during the imperial period (3rd Century BCE - 6th Century CE), Buddhism thrived,
supported by the Maurya and Kushan empires. Its zenith was marked by Ashoka's "Dharmavijaya"
policy and the growth of Mahayana Buddhism under Kanishka. However, the religion's decline
began with the revival of Brahmanism under the Gupta dynasty; and (3) the Islamic period (7th–
13th centuries CE), which witnessed Buddhism's decline due to the influence of Islamic rulers like
the Ghaznavids and the Delhi Sultanate and its absorption into Hinduism. Utilizing a historical ap-
proach andmulti-source textual analysis, the article argues that politics was a pivotal factor in shap-
ing the destiny of Buddhism in India, from its formation and development to its eventual decline
amid religious competition and power shifts.
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